
Stt Họ và tên Ngày sinh Số CMND Địa chỉ thường trú Khóa Hạng Ghi chú

1 PHAN THỊ KIM CHI 16/06/2003 045303006969 TT. Lao Bảo, H. Hướng Hóa, T. Quảng Trị 0623

2 VÕ THỊ HUYỀN 27/05/2000 066300008664 X. Ea M'DRóh, H. Cư M'gar, T. Đắk Lắk 0623

3 PHẠM PHƯƠNG LINH 09/02/2000 045300003030 TT. Cam Lộ, H. Cam Lộ, T. Quảng Trị 0623

4 NGUYỄN D. QUỲNH PHƯƠNG 30/07/2005 048305005128 P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 0623

5 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 25/09/1996 048196004577 P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 0623

6 PHẠM NGỌC ANH 21/07/1985 048085007016 P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 1423

7 NGUYỄN VĂN BẢO 06/04/1996 075096016431 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 1423

8 NGUYỄN VĂN CÔNG 04/11/1995 048095005016 P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 1423

9 NGUYỄN TRUNG ĐỨC 06/10/1993 066093024623 X. Ea Đar, H. Ea Kar, T. Đắk Lắk 1423

10 LÊ ĐỨC DŨNG 09/07/1993 049093003745 X. Điện Tiến, TX. Điện Bàn, T. Quảng Nam 1423

11 NGUYỄN QUỐC HIỆP 22/10/1991 093091004705 TT. Nàng Mau, H. Vị Thuỷ, T. Hậu Giang 1423

12 LÊ QUANG HUY 30/07/1991 049091004878 X. Cẩm Hà, TP. Hội An, T. Quảng Nam 1423

13 NGUYỄN ĐẮC HUY 26/03/1980 049080016827 TT. Nam Phước, H. Duy Xuyên, T. Quảng Nam 1423

14 NGUYỄN VIẾT LONG 11/01/1968 049068018848 X. Điện Trung, TX. Điện Bàn, T. Quảng Nam 1423

15 NGUYỄN KIM NAM 19/11/1985 049085009798 X. Cẩm Hà, TP. Hội An, T. Quảng Nam 1423

16 NGUYỄN QUỐC NGỌC 05/04/1993 049093001804 TT. Nam Phước, H. Duy Xuyên, T. Quảng Nam 1423

17 TRẦN TRỌNG PHÁT 01/01/1979 046079012607 P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 1423

18 ĐỖ VĂN SANH 29/06/1994 049094020033 X. Duy Vinh, H. Duy Xuyên, T. Quảng Nam 1423

19 TRƯƠNG NGỌC SƠN 10/03/1988 048088001634 P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 1423

20 BÙI QUỐC TRÍ 16/10/1970 030070009851 P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 1423

21 NGUYỄN HỮU PHI VŨ 12/12/1987 048087004436 P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 1423

22 HỒ TUẤN ANH 02/09/1989 048089003396 P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 0723

23 LÊ BẢN 05/01/1987 049087011644 X. Tiên Thọ, H. Tiên Phước, T. Quảng Nam 0723

24 LÊ MẠNH CƯỜNG 18/01/1995 048095008277 P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 0723

25 PHAN VĂN ĐẠT 25/08/1990 046090007766 X. Vĩnh Lâm, H. Vĩnh Linh, T. Quảng Trị 0723

26 CAO QUỐC DŨNG 27/06/1995 049095016465 X. Đại Nghĩa, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam 0723

27 NGUYỄN VĂN DŨNG 05/06/1983 049083018920 P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 0723

28 HÀ THANH HOÀNG 12/09/1989 049089009170 X. Bình Sa, H. Thăng Bình, T. Quảng Nam 0723

29 TRẦN ĐÌNH HUY 30/12/1990 048090002770 P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 0723

30 CAO THANH KHƯƠNG 02/01/1986 049086012062 X. Bình Đào, H. Thăng Bình, T. Quảng Nam 0723

31 ĐOÀN QUANG LIÊM 02/04/1983 048083004914 P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 0623

32 NGUYỄN ĐỨC LINH 11/05/1990 049090011530 X. Quế Phú, H. Quế Sơn, T. Quảng Nam 0723

33 NGUYỄN VĂN LINH 11/07/1996 048096005121 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng 0723

34 PHẠM ĐỨC LỘC 07/12/1988 048088004505 P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 0723

35 NGUYỄN ĐẶNG MINH 25/05/1985 048085000913 P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 0723

36 TRẦN NHẬT MINH 08/03/1981 049081003744 P. Sơn Phong, TP. Hội An, T. Quảng Nam 0723

37 LÊ NGUYÊN NHỰT 15/09/1985 049085005535 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng 0723

38 NGÔ VĂN QUỐC 10/05/1990 048090007006 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 0723

39 ĐINH TRUNG CHIẾN 01/12/1992 215314574 X. Ân Tín, H. Hoài Ân, T. Bình Định 0723

40 TÁN THANH HÀ 02/05/1987 048087003034 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng 0723

41 NGÔ GIA HUY 20/06/1997 049097014398 X. Điện Hòa, TX. Điện Bàn, T. Quảng Nam 0723

42 PHẠM CÔNG KHOA 31/05/1998 049098005801 X. Điện Hòa, TX. Điện Bàn, T. Quảng Nam 0723

43 NGUYỄN DUY LINH 28/04/1988 049088010114 X. Quế Mỹ, H. Quế Sơn, T. Quảng Nam 0723

44 VÕ TẤN LƯỢNG 30/09/1992 049092009962 X. Điện Tiến, TX. Điện Bàn, T. Quảng Nam 0723

45 TRẦN CÔNG NGHĨA 20/05/1985 048085008379 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng 0723

46 NGUYỄN ĐỨC PHI 20/10/1984 049084009137 X. Bình Quý, H. Thăng Bình, T. Quảng Nam 0723

47 TRẦN VĂN SANG 14/07/1998 049098007262 X. Quế Phú, H. Quế Sơn, T. Quảng Nam 0723

48 NGUYỄN BÁ THẮNG 28/06/1991 048091004128 P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 0723

49 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 25/01/2002 048202006192 P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 0623A B2 Thi lại

50 VƯƠNG NGUYỄN QUỐC HUY 02/08/2004 048204002130 P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 0423B B2 Thi lại

51 LÊ PHƯỚC THỊNH 28/07/1998 048098007183 P. Hải Châu II, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 0123A B2 Thi lại

52 NGUYỄN HOÀNG THY VÂN 27/10/1978 046178014150 P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 0323C B2 Thi lại

53 NGUYỄN THIÊN Ý 11/09/2002 048202001044 P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 0623B B2 Thi lại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
(ban hành kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-TTCN ngày 02/01/2024 )
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